
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 32, đường N4, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu phố thống nhất 1, 
Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

06/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KIM KHẢI LONG

3702977419

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9, 
nghị định số 10/2020/NĐ-CP

4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bốc xếp hàng hóa 5224

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường bộ;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
- Logistics. 
(Không bao gồm các hoạt động hỗ trợ liên quan đến đường 
không và không bao gồm hoạt động Môi giới thuê tàu biển và 
máy bay)

5229

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KIM KHẢI LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM KHAI LONG COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM KHAI LONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975380220/0988187220
Email: Tunguyen040585@gmail.com

Fax:
Website:
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6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Môi giới bất động sản (Khoản 2 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất 
động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014);
- Sàn giao dịch bất động sản (Điều 69 Văn bản số 12/VBHN-
VPQG ngày 15/07/2020);
- Tư vấn bất động sản (Khoản 8 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất 
động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014);
- Quản lý bất động sản (Khoản 5 Điều 3 Luật Kinh doanh Bất 
động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
(Trừ đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất)

6820

7. Lập trình máy vi tính 6201

8. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

9. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
–         Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố 
máy vi tính và cài đặt phần mềm.
–         Hoạt động công nghiệp phần cứng
–         Hoạt động công nghiệp phần mềm
–         Hoạt động công nghiệp nội dung
(Điều 8, Điều 9, Điều 10Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy Định 
Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thực Hiện Một Số Điều Của Luật 
Công Nghệ Thông Tin Về Công Nghiệp Công Nghệ Thông 
Tin

6209

10. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí
(Trừ các hoạt động báo chí và các hoạt động nhà nước cấm)

6399

11. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết:
– Dịch vụ xe bọc thép;
– Dịch vụ vệ sĩ;
– Dịch vụ máy dò tìm;
– Dịch vụ in dấu vân tay;
– Dịch vụ bảo vệ an toàn.
(Điều 11, Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều 
kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện)

8010(Chính)
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN TÚ

Việt 
Nam

Thôn Bồng Quỹ, Xã 
Yên Phong, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

500.000.000 25,000 036085012010

2NGUYỄN 
THANH 
SƠN

Việt 
Nam

Thôn Bồng Quỹ, Xã 
Yên Phong, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

1.500.000.000 75,000 036085005297

12. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết:
Giám sát hoặc giám sát từ xa của hệ thống báo động an toàn 
điện tử, như báo trộm hoặc báo cháy, bao gồm cả việc bảo 
dưỡng;
– Lắp đặt, sửa chữa, làm lại và điều chỉnh thiết bị cơ khí hoặc 
điện tử, bộ phận khóa điện, két an toàn.
Các đơn vị thực hiện hoạt động này cũng có thể tham gia vào 
việc bán thiết bị cơ khí hoặc điện tử, bộ phận khóa điện, két an 
toàn.

8020

13. (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085005297
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bồng Quỹ, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Quỹ, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THANH SƠN Nam

29/06/1985 Kinh Việt Nam

20/02/2017 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch HĐTV kiêm Giám  đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036085012010
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bồng Quỹ, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bồng Quỹ, Xã Yên Phong, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÚ Nam

20/10/1985 Kinh Việt Nam

14/05/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/05/2021 đến ngày 05/06/2021


